
Phụ lục 1. DỰ TOÁN KINH PHÍ
KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày          /4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

TT Nội dung hoạt động ĐVT Số
lượng

Định
 mức

Dự toán
năm 2021

I. Kinh phí mua vắc xin 16.800.000.000

Kinh phí mua vắc xin .100.000 người tiêm; mỗi người tiêm 2 liều =200.000
liều. Giá 12000 đồng/liều (TW hỗ trợ 30%, tỉnh trả 70%=84.000 đồng) Liều 200.000 84.000 16.800.000.000

II. Kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng 1.220.450.000

1 Mua vật tư, in ấn sổ sách chuyên môn: 742.750.000

Bông 1 kg/điểm x 250 điểm Kg 250 190.000 47.500.000

Cồn 70 độ: 2 lít/điểm x 250 điểm (235 trạm y tế + 12 trung tâm + 3 bệnh viện) Lít 500 50.000 25.000.000

Bơm kim tiêm nhựa tự khóa 0,5 ml kèm kim 22Gl 1/2 (100.000 liều x 2
lần/người) Chiếc 200.000 1.805 361.000.000

Hộp an toàn 5 lít: (235 trạm y tế + 12 trung tâm + 3 bệnh viện) x10 hộp/1 điểm Chiếc 2.500 11.500 28.750.000

Giấy ghi danh sách đối tượng tiêm vắc xin (10 tờ/ 1 điểm tiêm *250 điểm) Tờ 2.500 200 500.000

Giấy mời tiêm vắc xin (300.000 người x 1 trang) A4 Tờ 300.000 200 60.000.000

Phiếu sàng lọc trước tiêm (300.000 người x 2 trang) A4 Tờ 600.000 200 120.000.000

Phiếu đồng thuận tiêm phòng  (100.000 người x 2 lần x 1 trang) A4 Tờ 200.000 200 40.000.000

Giấy hướng dẫn phát hiện và xử lý phản ứng sau tiêm  (100.000 người x 2 lần x
1 trang) A4 Tờ 200.000 200 40.000.000



Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 (100.000 người x 1 lần x 1
trang) A4 Tờ 100.000 200 20.000.000

2 Chi công khám sàng lọc và công tiêm: 400.000.000

Công tiêm (Tiêm bắp người trên 18 tuổi) (100.000 người x 2 lần) Người 200.000 2.000 400.000.000

3 Chi công cho cán bộ tuyến tỉnh đi giám sát 7.200.000

Giám sát tiêm vắc xin  (3 đoàn x 6 người x10 ngày) Người 180 40.000 7.200.000

4 Truyền thông trên đài phát thanh xã, phường 70.500.000

Phát thanh trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn (235 xã x 20 lần/xã x
15.000đ/lần phát) Lần 4.700 15.000 70.500.000

Tổng cộng (I+II) 18.020.450.000

(Mười tám tỷ, không trăm hai mươi triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
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